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TÓM TẮT
Bệnh	dịch	tả	heo	châu	Phi	(ASF)	đã	xảy	ra	trên	địa	bàn	tỉnh	Tiền	Giang	trong	6	tháng	cuối	năm	2019,	và	

có	nguy	cơ	tái	phát	dịch	cao	trong	thời	gian	tới.	Nghiên	cứu	hồi	cứu	được	thực	hiện	nhằm	đánh	giá	một	số	đặc	
điểm	dịch	tễ	của	dịch	bệnh	và	các	yếu	tố	nguy	cơ	liên	quan	đến	sự	xuất	hiện	dịch	ở	cấp	độ	hộ	chăn	nuôi.	Trong	
tổng	số	285	hộ	chăn	nuôi	heo,	có	173	hộ	xảy	ra	dịch	tại	địa	bàn	huyện	Chợ	Gạo,	tỉnh	Tiền	Giang	đã	được	lựa	
chọn	để	điều	tra	bằng	bảng	câu	hỏi	thu	thập	thông	tin	trực	tiếp.	Kết	quả	điều	tra	cho	thấy	dịch	bệnh	xảy	ra	từ	
tháng	7	và	cao	điểm	vào	tháng	10	năm	2019	với	tỷ	lệ	chết	lên	đến	40%	và	các	dấu	hiệu	lâm	sàng	khá	nặng	trên	
heo	trưởng	thành	(nhất	là	heo	nái	mang	thai).	Các	yếu	tố	nguy	cơ	xảy	ra	dịch	bệnh	ở	các	trang	trại	nuôi	heo	
nông	hộ	thuộc	địa	bàn	nghiên	cứu/khảo	sát	bao	gồm	quy	mô	trại	heo	nái	lớn	(với	nhiều	heo	nái),	trang	trại	ở	gần	
hố	chôn	heo	bệnh,	ở	gần	các	trại	heo	có	dịch,	và	khu	nhà	ở	liền	kề	với	trại	heo.	Kết	quả	của	nghiên	cứu	này	đã	
góp	phần	quan	trọng	trong	việc	đề	ra	những	giải	pháp	phòng	chống	dịch	ASF	có	hiệu	quả	tại	tỉnh	Tiền	Giang.	

Từ khóa:	Heo,	ASF,	đặc	điểm	dịch	tễ,	yếu	tố	nguy	cơ,	tỉnh	Tiền	Giang.
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SUMMARY
African swine fever (ASF) epidemic occurred in Tien Giang province in the second half of 2019, and 

there is a high risk of re-occurring the epidemic in the near future. A retrospective study was conducted to 
evaluate the epidemiological characteristics of the epidemic and the risk factors associated with the ASF at 
the household farm level. There were 285 households farms in the surveying areas, of which 173 household 
farms having the ASF cases were interviewed to collect the target information using the questionnaires. The 
surveyed result showed that the ASF epidemic occurred from July, 2019 and reached peak in October, 2019 
with the mortality rate up to 40% and there were a lot of the heavy and serious clinical signs in the adult pigs 
(especially in the pregnant sows). The risk factors related to ASF occurring in the household farms in the 
surveyed areas included: the large size sow farms (lot number of sows), the farms located near the disease 
pig burial pits, near the outbreaks, and housing area adjacent to the pig farms. This research results contribute 
the important information for building up the effective solutions for epidemic prevention in Tien Giang province.
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Bệnh	ASF	 xuất	 hiện	 lần	 đầu	 tiên	 ở	 châu	 Phi	

vào	 năm	 1921,	 sau	 đó	 nhanh	 chóng	 lan	 rộng	
sang	 châu	 Âu,	 Trung	 và	 Nam	 Mỹ.	 Gần	 đây,	
bệnh	 cũng	 xuất	 hiện	 tại	 Trung	 Quốc,	 Việt	 Nam,	

Mông	Cổ,	Campuchia,	Lào	và	Hàn	Quốc	(Guinat	và	
ctv,	2016;	Trương	Văn	Hiểu	và	ctv,	2020).	Cho	đến	
nay,	bệnh	ASF	vẫn	chưa	có	vacxin	phòng	bệnh	với	tỷ	
lệ	chết	cao,	có	thể	lên	đến	100%	(Gomez-Villamandos	
và	ctv,	2013).	Chính	vì	thế,	bệnh	này	đã	trở	thành	mối	
đe	dọa	cho	ngành	chăn	nuôi	heo,	ảnh	hưởng	lớn	đến	
an	ninh	lương	thực	và	an	sinh	xã	hội.	Theo	Bộ	Nông	
nghiệp	và	Phát	triển	nông	thôn,	năm	2019	(1/2/2019	


